
STT Tên thiết bị Model Hãng sản xuất Nước sản xuất Số giấy HC Số tem HC Ngày HC Ngày kết thúc HC

1 Thiết bị đo Áp suất dư KIMO MP50 KIMO Pháp C310126-0092 31/01/2026 31-01-2027

2 Thiết bị đo Áp suất dư KIMO MP50 KIMO Pháp C010726-99719 03/01/2026 31-01-2027

3 Thiết bị đo Lưu lượng gió, vận tốc gió KIMO VT110 KIMO Pháp C010726-99718 03/01/2026 31-01-2027

4 Thiết bị đo Lưu lượng gió, vận tốc gió HT9829 HTI Trung Quốc C121925-97849 18/12/2025 18/12/2026

5 Thiết bị đo điện trở tiếp địa 4105A Kyoritsu Nhật Bản C310126-0094 31/01/2026 31-01-2027

6 Thiết bị đo điện trở tiếp địa 4105A Kyoritsu Nhật Bản 25DT 2633/MB,CN 19/08/2025 19/08/2026

7 Thiết bị đo độ ồn GM1358 BENETECH Trung Quốc 093 123139 23-04-2025 30-04-2026

8 Thiết bị đo cường độ ánh sáng TM-204 Tenmars Trung Quốc 038 122080 19-03-2025 31-03-2026

9 Thiết bị siêu âm chiều dày kim loại TM 8812 Trung Quốc Trung Quốc 25DT 2918/MB.CN 20/09/2025 20/09/2026

10 Thiết bị đo rung công trình UT312 UNI-T Trung Quốc 241227 241227 30-09-2024 30-09-2025

11 Thiết bị siêu âm vị trí, số lượng, đường kính cốt 
thép trong bê tông và chiều dày lớp bảo vệ UT312 Trung Quốc Trung Quốc 24ĐT/1212 1212 25-12-2025 25-12-2026

12 Thiết bị xác định mức độ ăn mòn kim loại trong 
bê tông C310A ZBL Trung Quốc 24ĐT/4325 4325 01-11-2025 30-11-2026

13 Thiết bị siêu âm xác định độ đồng nhất của bê 
tông C369N Matest Italia 24ĐT/1189 1189 25-12-2025 25-12-2026

14 Súng bật nẩy xác định độ cứng bề mặt bê tông HTH 225 Huatec Trung Quốc 24ĐT/1191 1191 25-12-2025 25-12-2026

15 Thiết bị siêu âm đánh giá chất lượng mối hàn 
kim loại UT 600 Trung Quốc Trung Quốc 24ĐT/1192 1192 25-12-2025 25-12-2026

16 Vật tư thí nghiệm mối hàn bằng phương pháp 
thẩm thấu Nabakem Hàn Quốc 24ĐT/1199 1199 25-03-2024 25-03-2025

17 Thiết bị vật tư thí nghiệm mối hàn bằng phương 
pháp bột từ CJE — 12/220 Trung Quốc Trung Quốc 24ĐT/1201 01-11-2025 30-11-2026

18 Thiết bị đo hàm lượng bụi CEL-712 Casella Anh 24ĐT/1202 01-11-2025 30-11-2026

19 Thiết bị đo đa khí IMR 2800P IMR Mỹ 24ĐT/1203 01-11-2025 30-11-2026

20 Thiết bị kéo, uốn vạn năng WDW-100D Better United Trung Quốc 25H 7406/MB.CN 20/09/2025 20/09/2026

21 Thước kẹp điện tử 1106-501 Insize Trung Quốc C310126-0093 31/01/2026 31/01/2027

Phụ lục 3. DANH MỤC THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM CHÍNH

Nhóm thiết bị thí nghiệm hiện trường

Nhóm thiết bị thí nghiệm ống nhựa và phụ kiện

(Kèm theo Quyết định số 07/2026/QĐ-TL ngày 27/3/2026 về việc thánh lập PTN )

https://emin.vn/casella-574/ma.html


STT Tên thiết bị Model Hãng sản xuất Nước sản xuất Số giấy HC Số tem HC Ngày HC Ngày kết thúc HC

22 Thước kẹp điện tử CD-8 CSX Mitutoyo Nhật Bản

23 Thiết bị thí nghiệm áp suất thủy tĩnh đến 
100bar CL 1,0 WISE Hàn Quốc 1998 A-064537 24/11/2025 30/11/2026

24 Thiết bị thí nghiệm áp suất thủy tĩnh đến 
100bar CL 1,0 WISE Hàn Quốc 1999 A-064538 24/11/2025 30/11/2026

25 Thiết bị thí nghiệm áp suất thủy tĩnh đến 
100bar CL 1,0 WISE Hàn Quốc 2000 A-064539 24/11/2025 30/11/2026

26 Thiết bị thí nghiệm áp suất thủy tĩnh đến 
100bar CL 1,0 WISE Hàn Quốc 2001 A-064540 24/11/2025 30/11/2026

27 Thiết bị thí nghiệm va đập ống PPR Việt Nam Việt Nam 1195 01-11-2025 30-11-2026

28 Thiết bị thí nghiệm va đập ống uPVC Việt Nam Việt Nam 406-410 01-11-2025 30-11-2026

29 Lò nung SX2-4-10 Hunan Trung Quốc 399 117859 13-09-2025 30-09-2026

30 Tủ sấy 101-1A Hunan Trung Quốc 25H 7463/MB.CN 20/09/2025 20/09/2026

31 Buồng đốt dọc thí nghiệm cháy lan, khó cháy Đông Anh Việt Nam

32 Thiết bị kéo, uốn vạn năng WDW-100D Better United Trung Quốc 25H 7406/MB.CN 20/09/2025 20/09/2026

33 Thước kẹp điện tử CD-8 CSX Mitutoyo Nhật Bản

34 Thiết bị đo điện trở cách điện 3007A Kyoritsu Nhật Bản 25DT 2912/MB,CN 20/09/2025 20/09/2026

35 Thiết bị thí nghiệm va đập 2J Việt Nam Việt Nam 409 01-11-2025 30-11-2026

36 Buồng đốt dọc thí nghiệm cháy lan, khó cháy Đông Anh Việt Nam

37 Thiết bị kéo, uốn vạn năng WDW-100D Better United Trung Quốc 25H 7406/MB.CN 20/09/2025 20/09/2026

38 Buồng đốt ngang đến 1000 độ C TA-950 TRUNG ANH Việt Nam 449 123344 14-05-2025 31-05-2026

39 Thiết bị đo điện trở cách điện, suất khối 3007A Kyoritsu Nhật Bản 25DT 2912/MB,CN 20/09/2025 20/09/2026

40 Thiết bị đo điện trở ruột dẫn 1 chiều QJ84A SHANGHAI Trung Quốc 25DT 2917/MB.CN 20/09/2025 20/09/2026

41 Thước kẹp điện tử CD-8 CSX Mitutoyo Nhật Bản

42 Thiết bị kiểm tra an toàn điện RK2672BM REK Trung Quốc E.0925.119 24/09/2025 30/09/2026

43 Thiết bị phân tích thành phần hóa học ARL 3460 Thermo Scientific 24/DL3/0229-01 2949 19/04/2025 19/04/2026

44 Thước kẹp điện tử INSIZE Trung Quốc 25H 7467/MB.CN 20/09/2025 20/09/2026

Nhóm thiết bị thí nghiệm dây cáp điện và phụ kiện

Nhóm thiết bị thí nghiệm bảo ôn

Nhóm thiết bị thí nghiệm ống luồn dây điện và phụ kiện



STT Tên thiết bị Model Hãng sản xuất Nước sản xuất Số giấy HC Số tem HC Ngày HC Ngày kết thúc HC

45 Thước kẹp điện tử 1108-200 INSIZE Trung Quốc 25H 9167/MB.CN 27/11/2025 27/11/2026

46 Cân Điện Tử ATS-GC27 Trung Quốc Trung Quốc 397 117861 13-09-2024 30-09-2025

47 Cân Điện Tử HW-B5000 Trung Quốc Trung Quốc 25H 7461/MB.CN 20/09/2025 20/09/2026

48 Thiết bị thí nghiệm sợi dây nóng đỏ Đông Anh Việt Nam 450 123345 14-05-2025 31-05-2026

49 Thiết bị kéo, uốn vạn năng WDW-100D Better United Trung Quốc 25H 7406/MB.CN 20/09/2025 20/09/2026

50 Thước kẹp điện tử INSIZE Trung Quốc Trung Quốc 25H 7467/MB.CN 20/09/2025 20/09/2026

51 Thiết bị siêu âm chiều dày lớp phủ TG2100FN HUATEC Trung Quốc 407 117867 13-09-2024 30-09-2025

52 Thiết bị siêu âm chiều dày lớp phủ UT343A UNI-T Trung Quốc 25DT 2911/MB,CN 20/09/2025 20/09/2026

53 Lò nung SX2-4-10 Hunan Trung Quốc 399 117859 13-09-2025 30-09-2026

54 Tủ sấy 101-1A Hunan Trung Quốc 25H 7463/MB.CN 20/09/2025 20/09/2026

55 Đồng hồ so (thử tải thang máng cáp) Trung Quốc Trung Quốc Trung Quốc 25H 7466/MB.CN 20/09/2025 20/09/2026

56 Thiết bị siêu âm chiều dày kim loại TM 8812 Trung Quốc Trung Quốc 25DT 2918/MB.CN 20/09/2025 20/09/2026

57 Thiết bị đo nhiệt độ tiếp xúc UT320A UNI-T Trung Quốc 25H 7783/MB.CN 20/09/2025 20/09/2026

58 Thiết bị đo nhiệt độ tiếp xúc 4 kênh HT 9815 PIM Trung Quốc

59 Thiết bị đo nhiệt độ không tiếp xúc UT301D+ UNI-T Trung Quốc

60 Bộ tải và gối thử tải thang mang cáp Thép Đa hình Việt Nam

61 Ampe kìm đo dòng điện 0765389 Kyoritsu Nhật Bản

62 Máy khoan, cắt, hàn, đồng hồ bấm giờ,... Việt Nam/ TQ
63 Bể bảo ôn Đông Anh Việt Nam

(Ghi chú: Thiết bị được hiệu chuẩn/ kiểm định định kỳ hoặc bất thường theo quy định của pháp luật)

Bùi Quốc Hiệu

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nhóm công cụ, dụng cụ, thiết bị hỗ trợ

Nhóm thiết bị thí nghiệm kim loại và liên kết hàn


	DM

		2026-04-10T09:10:35+0700
	CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT, TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG THĂNG LONG
	I am the author of this document




